ĐỀ 1
Câu 131: Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 lấy cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho đi qua chất xúc tác thích hợp, đun nóng được hỗn hợp Y gồm 4 chất. Dẫn Y qua bình đựng nước brom thấy khối lượng bình tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít khí Z (đktc) có tỉ khối so với H2 là 8. Thể
tích O2 (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là (Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; O = 16; Br = 80.)
	A. 33,6 lít.	B. 22,4 lít.	C. 16,8 lít.	D. 44,8 lít.
Câu 132: Thành phần chính của khí Biogas gồm có metan (60-70%), hidrosunfua, cacbonic. Dựa vào mô hình dưới đây hãy giải thích. Vì sao khí đi ra từ hầm sinh khí lại phải cho đi qua nước?
[image: ]
	A. An toàn, tránh nổ bếp ga khi dùng bình khí biogas.
	B. Để loại khí cacbonic khỏi thành phần khí biogas.
	C. Để loại khí H2S mùi trứng thối, độc dựa vào tính tan trong nước của nó.
	D. Tạo dung dịch nước (dạng như dung dịch nước tiểu) để tưới cho hoa màu.
Câu 133: Chia hỗn hợp X gồm K, Al và Fe thành hai phần bằng nhau:
- Cho phần 1 vào dung dịch KOH (dư) thu được 0,784 lít khí H2 (đktc).
- Cho phần 2 vào một lượng dư H2O, thu được 0,448 lít khí H2 (đktc) và m gam hỗn hợp kim loại Y. Hoà tan hoàn toàn Y vào dung dịch HCl (dư) thu được 0,56 lít khí H2 (đktc).
(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; O = 16; Al = 27; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56.)
Giá trị khối lượng (tính theo gam) của K, Al, Fe trong mỗi phần hỗn hợp X lần lượt là
	A. 0,39; 0,54; 1,40.	B. 0,78; 1,08; 0,56.	C. 0,39; 0,54; 0,56.	D. 0,78; 0,54; 1,12.
Câu 134: Cho m gam hỗn hợp gồm glyxin và alanin tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 26,35 gam muối khan. (Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23). Giá trị của m là
	A. 20,60.	B. 20,85.	C. 25,80.	D. 22,45.
Câu 135: Tiến hành thí nghiệm sau: Lấy ba ống nghiệm sạch, thêm vào mỗi ống 2 ml nước cất, sau đó cho vào mỗi ống vài giọt anilin, lắc kĩ.
- Ống nghiệm thứ nhất: Để nguyên.
- Ống nghiệm thứ hai: Nhỏ từng giọt dung dịch HCl đặc, lắc nhẹ.
- Ống nghiệm thứ ba: Nhỏ từng giọt dung dịch nước brom, lắc nhẹ.
Cho các phát biểu sau:
(a) Ở Ống nghiệm thứ nhất, anilin hầu như không tan và nổi trên nước.
(b) Ở Ống nghiệm thứ hai, thu được dung dịch đồng nhất.
(c) Ở Ống nghiệm thứ ba, nước brom mất màu và có kết tủa trắng.
(d) Phản ứng ở ống nghiệm thứ hai chứng tỏ anilin có tính bazơ.
(e) Ở Ống nghiệm thứ ba, nếu thay anilin bằng phenol thì thu được hiện tượng tương tự.
Số phát biểu đúng là
	A. 3.	B. 5.	C. 4.	D. 2.
Câu 136: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?
	A. Poli(etylen terephtalat).	B. Poli(vinyl clorua)
	C. Polistiren.		D. Polietilen.
Câu 137: Hòa tan hoàn toàn m gam Al trong dung dịch HNO3 loãng, vừa đủ thu được dung dịch X và 0,896 lít khí N2 . Thêm dung dịch KOH dư vào X, đun nóng thì thoát ra 2,688 lít khí có mùi
khai. Các khí đo ở đktc. (Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; N=14; O=16; Al=27; K=39.) Giá trị của m gần nhất với
	A. 8.	B. 16.	C. 12.	D. 20.
Câu 138: Nhỏ từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaHCO3, hiện tượng xảy ra là 
	A. có kết tủa và bọt khí thoát ra.	B. có khí không màu thoát ra.
	C. có khí mùi khai thoát ra.	D. xuất hiện kết tủa trắng.


Câu 139: Cho phản ứng: N2(k) +3H2(k)  2NH3(k); H = -92kJ. Hai biện pháp đều làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là
	A. giảm nhiệt độ và giảm áp suất.	B. tăng nhiệt độ và tăng áp suất.
	C. giảm nhiệt độ và tăng áp suất.	D. tăng nhiệt độ và giảm áp suất.
Câu 140: Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng, thu được hợp chất hữu cơ no mạch hở Y có phản ứng tráng bạc và 37,6 gam hỗn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho sản phẩm hấp thụ hết vào bình chứa dung dịch nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng 24,8 gam. Giá trị khối lượng (tính bằng gam) của 0,3 mol X bằng bao nhiêu? (Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; C=12; O=16; Na=23; Ca=40.)
	131.A
	132.C
	133.C
	134.B
	135.C
	136.A
	137.C
	138.B
	139.C
	140.32,2



ĐỀ 2
Câu 131: Dẫn V lít (đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z.  Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam nước. Giá trị của V là (Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Br = 80; Ag = 108.)
	A. 13,44. 	B. 11,20.	C. 8,96.	D. 5,60.
Câu 132: Cho thí nghiệm như hình vẽ sau:
[image: ]
Phản ứng xảy ra trong ống nghiệm (3) là


	A. H2S + Pb(NO3)2   PbS + 2HNO3.

	B. Zn + 2HCl  ZnCl2+ H2.

	C. H2 + S  H2S.


	D. 2HCl + Pb(NO3)2  PbCl2 + 2HNO3.
Câu 133: Sục khí SO2 dư vào dung dịch gồm NaOH và Ca(OH)2 thu được dung dịch X. Để xác định nồng độ của các chất trong X người ta làm như sau:
Thí nghiệm 1: Cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào 10 ml X thu được 6 gam kết tủa trắng.
Thí nghiệm 2: Cho dung dịch Na2CO3 dư vào 10 ml X thu được 1 gam kết tủa.
Nồng độ mol của muối natri trong X là (Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; O = 16;Na = 23;S = 32;Ca = 40.)
	A. 3M.	B. 1M.	C. 2M.	D. 4M.
Câu 134: Cho 0,1 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 22,9 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1;C = 12;N = 14;O = 16;Na = 23;Cl = 35,5.)
	A. H2NCH2CH2CH2COOH.	B. H2NCH2CH2COOH.
	C. (H2N)2CHCOOH.		D. (H2N)2C2H2(COOH) .
Câu 135: Thực hiện phản ứng điều chế etyl axetat theo trình tự sau:
Bước 1: Cho 2 ml ancol etylic, 2 ml axit axetic nguyên chất và 2 giọt dung dịch axit sunfuric đặc vào ống nghiệm.
Bước 2: Lắc đều, đun nóng hỗn hợp 8-10 phút trong nồi nước sôi (65° C - 70°C).
Bước 3: Làm lạnh, rót hỗn hợp sản phẩm vào ống nghiệm chứa 3 - 4 ml nước lạnh.
Cho các phát biểu sau:
(1) Phản ứng este hóa giữa ancol etylic với axit axetic là phản ứng một chiều.
(2) Thay dung dịch H2SO4 đặc bằng dung dịch HCl đặc vẫn cho hiệu suất điều chế este như nhau.
(3) Sau bước 3, hỗn hợp thu được tách thành 3 lớp.
(4) Có thể tách etyl axetat từ hỗn hợp sau bước 3 bằng phương pháp chiết.
(5) Sản phẩm este thu được sau phản ứng có mùi thơm.
Số phát biểu đúng là
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 136: Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp chất nào sau đây?
	A. CH2 = C(CH3)COOCH3.	B. CH2 =CHCOOCH3.
	C. C6H5CH = CH2.		D. CH3COOCH = CH2.
Câu 137: Cho 2,91 gam hỗn hợp X gồm Mg, Cu, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thu được 1,12 lít khí NO (đktc) (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được lượng kết tủa lớn nhất là m gam. Giá trị của m là (Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1;N = 14; O = 16; Mg = 24; Al = 27; Cu = 64. )
	A. 6,31.	B. 5,46.	C. 3,76.	D. 4,32.
Câu 138: Cho các chất: Al2(SO4)3,Zn(OH)2,NaHS,K2SO3,(NH4)2CO3. Số chất vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl là
	A. 4.	B. 5.	C. 2.	D. 3.

Câu 139: Cho cân bằng sau trong phòng kín: 2NO2(k)   N2O4(k)
                                                                    (màu nâu đỏ)     (không màu)
Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần. Phản ứng thuận có

	A.  < 0, phản ứng thu nhiệt.	

	B.  > 0, phản ứng tỏa nhiệt. 

	C.  > 0, phản ứng thu nhiệt.

	D.  < 0 , phản ứng tỏa nhiệt.
Câu 140: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X và Y đều tạo bởi axit cacboxylic và ancol (MX < MY < 150) thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Cho m gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được một ancol Z và 6,76 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của X trong E là (Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1;C = 12;N = 14;O = 16; Na = 23 .)
	131.B
	132. A
	133. A
	134.C
	135 .A
	136.A
	137.B
	138.D
	139.D
	140.60,4


Câu 131: Dẫn hỗn hợp X gồm etilen và axetilen qua dung dịch brom dư, thấy khối lượng bình đựng brom tăng 1,34 gam. Khi cho X tác dụng hết với dung dịch AgNO3 / NH3 thu được 7,2 gam kết tủa. (Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Ag = 108.) Phần trăm thể tích của axetilen trong hỗn hợp là
	A. 60%.	B. 40%.	C. 25%.	D. 75%.
Câu 132: Cho luồng khí H2 dư lần lượt qua các ống mắc nối tiếp đựng các oxit nung nóng như hình vẽ:
[image: ]
Các ống xảy ra phản ứng khử oxit kim loại thành kim loại là
	A. (2), (4), (5).	B. (2), (4).	C. (1), (3).	D. (2), (3), (4).
Câu 133: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (ở đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là (Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1;N = 14; O  = 16; Cl = 35,5; A1 = 27; Cu = 64.)
	A. 11,5.	B. 10,5.	C. 12,3.	D. 15,6.
Câu 134: Cho 7,5 gam amino axit X (công thức có dạng H2NCnH2nCOOH) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 11,15 gam muối. (Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; O=35,5). Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là
	A. 7.	B. 9.	C. 11.	D. 5.
Câu 135: Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa tristearin theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào bát sứ khoảng 1 gam tristearin và 2-3 ml dung dịch NaOH nồng độ 40%.
Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp khoảng 30 phút và khuấy liên tục bằng đũa thủy tinh, thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích của hỗn hợp không đổi.
Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 4-5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để nguội. Cho các phát biểu sau:
(a) Sau bước 3, hỗn hợp tách thành hai lớp, lớp trên là chất rắn màu trắng, lớp dưới là chất lỏng.
(b) Sau bước 2, thu được chất lỏng đồng nhất.
(c) Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl là làm tăng tốc độ cho phản ứng xà phòng hóa.
(d) Phần chất lỏng (sau khi tách hết xà phòng) hòa tan Cu (OH)2 thành dung dịch màu xanh lam. Số phát biểu đúng là
	A. 2.	B. 1.	C. 3.	D. 4.
Câu 136: Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?
	A. Tinh bột.	B. Polipropilen.	C. Polistiren.	D. Polietilen.
Câu 137: Hòa tan 16,2 gam kim loại R vào dung dịch HNO3 thu được 5,6 lít hỗn hợp khí N2 và NO có khối lượng 7,2 gam (không còn sản phẩm khử nào khác). Kim loại R là (Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1;N = 14; O = 16; Al = 27;Zn = 65;Fe = 56;Cu = 64).
	A. Zn.	B. Fe.	C. Cu.	D. Al.
Câu 138: Chất không dẫn điện là
	A. dung dịch NaOH. 		B. NaOH nóng chảy.
	C. NaOH rắn, khan.		D. dung dịch HF trong nước.
Câu 139: Cho các cân bằng sau:


(1)H2(k)+ I2(k) 2HI(k)		(2) CaCO3(r)  CaO(r) +CO2(k)


(3)FeO(r) +CO(k) Fe(r) +CO2(k)	(4)2SO2(k) + O2(k)  2SO3(k)
Khi giảm áp suất của hệ, số cân bằng bị chuyển dịch theo chiều nghịch là
	A. 4.	B. 3.	C. 2.	D. 1.
Câu 140: Hỗn hợp X gồm một este no, đơn chức và một este không no có một liên kết đôi C = C, đơn chức, đều mạch hở. Đun nóng 11,1 gam hỗn hợp X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được một ancol Y duy nhất và hỗn hợp Z gồm 2 muối. Đốt cháy hoàn toàn Z cần dùng 0,285 mol O2, thu được 6,36 gam Na2CO3 và 0,405 mol hỗn hợp CO2 và H2O. (Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23.) Khối lượng của este no trong hỗn hợp X bằng bao nhiêu gam?
	131.A
	132.B
	133.C
	134.D
	135.C
	136.A
	137.D
	138.C
	139.D
	140.6,6
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